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Ban hành kèm theo Quyết định 

số 1795/QĐ-TCT 
ngày 11/11/2022 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thuế 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ 

CHUẨN BỊ CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KÊ BIÊN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ 
BIÊN 

Tháng ... năm ... 

ĐVT: đồng 

STT 
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MST 
Địa 

chỉ NNT 

Tổng 
số 

tiền 
thuế 
nợ 

Các trường hợp 
chuẩn bị cưỡng chế 

Thông 
tin xác 

minh về 
tài sản kê 

biên 

Chuyển biện pháp khác 

CQT 
không 

áp 
dụng 
được 
biện 
pháp 

ngừng 
sử 

dụng 
HĐ 

CQT đã 
ban 
hành 

QĐCC 
ngừng 

sử dụng 
HĐ, còn 
dưới 30 
ngày thì 
QĐCC 
hết hiệu 

lực 
nhưng 

chưa thu 
đủ số 
tiền bị 
cưỡng 

chế 

NNT 
có 

hành 
vi 

phát 
tán tài 

sản 
hoặc 
bỏ 

trốn 

Loại 
tài 
sản 

Giá 
trị tài 
sản 

Ngừng 
sử 

dụng 
hóa 
đơn 

Thu 
tiền, 
tài 
sản 

khác 
do 
bên 
thứ 
ba 
đan
g 

giữ 

Lý do chuyển biện 
pháp 
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NGƯỜI LẬP DANH SÁCH​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI DUYỆT DANH SÁCH​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


